
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_CSLT_HK1B.20-21_N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

14/05/1999AnLâm Dương5012000311

29/06/2000BảoNguyễn Hoàng Chí5012000262

30/08/2001CôngPhan Thành5012000013

15/03/2000ĐạtNguyễn Danh5012000414

HP22/02/1999ĐạtNguyễn Tấn5012000165

22/08/1997HiếuLê Vũ Trung5012000056

03/05/1995HoànLương Trần Duy5012000257

06/03/1998HoàngLê Hữu5012000358

01/01/1998HoàngTạ Công Huy5012000039

04/09/1993HưngLê Ngọc50120001810

13/10/1995KhoaNguyễn Minh50120001211

15/01/2000KhôiPhan Đình50120000212

01/03/1995LanLê Thị Phương50120004213

18/11/1998LinhPhạm Thị Thùy50120003414

07/11/2002LươngNguyễn Quốc50220026115

HP06/06/1997NamLê Công50220002716

11/10/2002QuýTrần Gia50220040717

23/04/1999SángVõ Minh50120000818

05/06/1997ThảoPhạm Thị Phương50120002319

HP07/03/2001ThiệnNguyễn Phước50220010020

22/06/2001ThịnhTrần Quốc50120004021

HP13/09/1995TrườngPhan Văn50120001322

HP07/08/1998TúPhạm Quốc50120003623

HP10/01/2002TúPhan Anh50120028224

19/12/1997TuấnNguyễn Anh50120000725

08/06/1998VũTrần Anh50120001526

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

26

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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